Tuần 12.
                                                                                                                   Ngày 28/10/2013
Tiết 45-46:

Văn bản :                                                   ÔN DỊCH , THUỐC LÁ 
A/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

- Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội trong một văn bản nhật dụng.

- Có thái độ quyết tâm phòng chống thuốc lá.

- Thấy được sức thuyết phục bởi sự kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận và thuyết minh trong văn bản.

B/TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

1. Kiến thức:
- Mối nguy hại ghê gớm toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khỏe của con người và đạo đức xã hội.

- Tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt lập luận và thuyết minh trong văn bản.

2. Kỹ năng:
 - Đọc - hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.

- Tích hợp với phần tập làm văn để tập viết văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội.
C/PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, đặt vấn đề, thảo luận, giảng - bình, phân tích....
D/ CHUẨN BỊ:  .

1/ Giáo viên:  - Sách chuẩn KTKN, giáo án, SGK, SGV, phiếu học tập, soạn GAĐT
                     - Tranh ảnh, phim tư liệu về tác hại thuốc lá, khẩu hiệu tuyên truyền.
   2/Học sinh: Bài chuẩn bị, SGK.

 C/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
  1.Ổn định: (1phút)

2.Kiểm tra bài cũ:  (3-5phút) ? Phân tích ý nghĩa của nhan đề văn bản?
3/Bài mới:

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	* Tiết 2
*Hoạt động 1:(15-20 phút)
? Tác hại của thuốc lá được thuyết minh trên những phương diện nào?
- Gọi HS đọc đoạn từ “Ngày trước đến tác hại ghê tởm của thuốc lá”

? Theo dõi phần hai của văn bản cho biết việc dẫn lời Trần Hưng Đạo ( một danh tướng đời Trần) bàn về việc đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá có tác dụng gì?  

? Các chất hóa học trên đã hủy hoại đến sức khỏe con người( cụ thể là người hút) như thế nào?

?Nhận xét các chứng cớ mà tác giả dùng để thuyết minh? 
* Cho HS xem một số hình ảnh về tác hại của thuốc lá.

?Theo dõi đoạn văn tiếp theo em hiểu thế nào về  câu nói: “có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!” ? 
? Tác giả đã phản bác lại ý kiến đó bằng những lập luận và dẫn chứng nào?
(?)Từ các tư liệu  thuyết minh trên cho thấy mức độ tác hại của thuốc lá đến sức khoẻ con người ra sao?
* Xem phim tư liệu về tác hại của thuốc lá.

?Theo dõi đoạn tiếp : ''Bố và anh ... con đường phạm pháp'', ở đoạn này tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Tác dụng? 

?Ngoài ra thuốc lá có ảnh hưởng xấu đến đạo đức con người như thế nào? 
?Vậy thuốc lá có tác hại như thế nào đến lối sống đạo đức của con người? 

- Giáo viên giới thiệu số liệu cụ thể tình hình hút thuốc ở Việt Nam.

*Hoạt động 1:(8-10 phút)
- HS theo dõi tiếp đoạn “Ngày nay đến hết”
(?) Em hiểu như thế nào là chiến dịch và chiến dịch chống thuốc lá? 

(?)Chiến dich chống thuốc lá được các nước phát triển hưởng ứng như thế nào? 
? Kết quả của chiến dịch ?

?Trong khi đó tình hình ở nước ta như thế nào?

? Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn này? Tác dụng của nó ?
(?) Thái độ của tác giả khi nêu kiến nghị chống thuốc lá? 

- GV giới thiệu  về luật chống thuốc lá, một vài hình ảnh tham gia chiến dịch chống thuốc lá ở Việt Nam.

* Học sinh tham gia trò chơi tập làm phóng viên ( thời gian 5 phút)
- GV nêu thể lệ trò chơi
- Giáo viên nhận xét .

* Qua trò chơi các em hiểu được tác hại của thuốc lá, tình hình hút thuốc ở địa phương. Là chủ nhân tương lai của đất nước các em hãy chung tay loại bỏ thuốc lá ra khỏi cộng đồng, hy vọng trong thời gian tới Việt Nam sẽ không còn thuốc lá.
 Hoạt động 3:(3-5phút)
(?)Văn bản có sức thuyết phục cao nhờ vào những yếu tố nghệ thuật nào ?
(?)Thông điệp mà tác giả gởi đến chúng ta từ văn bản là gì?


	- Phương diện sức khỏe con người và đạo đức xã hội.
- HS đọc

- So sánh việc chống hút thuốc lá với chống giặc ngoại xâm, so sánh thật bất ngờ, lí thú
 + Giặc gặm nhấm: tấn công từ từ mà chắc chắn

 + Tằm: là khói thuốc lá

 + Dâu: là sức khỏe con người

→ Khói thuốc lá xâm nhập vào cơ thể con người từ từ, chắc chắn, khó mà biết được, không thể cứu chữa.
-Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc thấm vào cơ thể người hút :

+Chất hắc ín làm tê liệt các lông mao ở vòm họng, phế quản, nang phổi, tích tụ lại gây ho hen, viêm phế quản, ung thư vòm họng và phổi.

+Chất ô-xít các-bon : thấm vào máu không cho tiếp nhận ô xi khiến sức khỏe giảm sút.

+Chất ni-cô-tin làm co thắt các động mạc, gây bệnh huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim..

-Chứng cớ khoa học, được phân tích và minh họa bằng các số liệu thống kê nên có sức thuyết phục cao. 
- Câu nói của những người nghiện chống chế, có khi như là một câu nói đùa -  chứng tỏ sự vô trách nhiệm trước gia đình, người thân, trước cộng đồng của họ. 

- Tác giả đã phản bác lại những lí lẽ thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm của một số người hút thuốc lá: xin đáp lại: hút thuốc là quyền của anh...rất rõ. Cụ thể: 

+ Những người xung quanh mắc các bệnh như người hút.

+ Phụ nữ sinh non, trẻ suy yếu…
-Huỷ hoại cơ thể người 

-Là nguyên nhân của nhiều cái chết 
- HS xem phim tư liệu

- Sử dụng biện pháp so sánh: 

+ So sánh tỉ lệ hút thuốc của thanh thiếu niên các thành phố lớn ở VN với các thành phố Âu

Mĩ .

+ So sánh số tiền nhỏ (một đô la Mĩ mua một bao 555) và số tiền lớn 15.000 ở VN .

(Dụng ý cảnh báo nạn đua đòi hút thuốc ở các nước nghèo, từ đó nảy sinh các tệ nạn xã hội .

-Người lớn hút thuốc nêu gương xấu cho con em.

-Để có tiền hút-> sinh ra trộm cắp 

-Từ nghiện thuốc dễ dàng dẫn đến  nghiện ma tuý ..
-Ảnh hưởng xấu nhân cách con người  nhất là lớp trẻ .
-Chiến dịch là nói chung toàn bộ các việc làm tập trung và khẩn trương, huy động nhiều lực lượng trong 1 thời gian, nhằm thực hiện một mục đích nhất định. 

-Chiến dịch chống thuốc lá là các hoạt động thống nhất rộng khắp nhằm chống lại 1 cách hiệu quả ôn dịch thuốc lá .
- Cấm hút ở nơi cộng cộng, phạt nặng những người vi phạm. Cụ thể: Ở Bỉ từ năm 1987 ....

- Khẩu hiệu chống thuốc lá lấn át quảng cáo thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá...
-Chỉ trong vài năm ..cuối thế kỉ XX: một châu Âu không còn thuốc lá 

-Nước ta nghèo hơn châu Âu nay lại theo đòi các nước phát triển, nhiễm thêm các bệnh do thuốc lá.
- So sánh, số liệu thống kê - tính khách quan của chiến dịch chống thuốc lá. 
-Cổ vũ chiến dịch chống thuốc lá 

-Tin ở sự chiến thắng 

- HS tham gia trò chơi tập làm phóng viên.

-Lời văn cô đọng, chính xác.

-Lập luận chặt chẽ dẫn chứng sinh động.

- Số liệu cụ thể- xác thực – tính biểu cảm nhiệt thành của tác giả.

- Thuốc lá là một ôn dịch tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, lối sống của cá nhân va cộng đồng.

Vì thế chúng ta cần phải quyết tâm chống lại nạn dịch này

	I. Đọc-Tìm hiểu chung: 

1.Đọc-chú thích :
2.Bố cục: 
3.Kiểu loại văn bản: 
II/Đọc-hiểu văn bản: 

1.Thông báo về nạn dịch thuốc lá:( 10phút))

2.Tác hại của thuốc lá: 
a/ Đối với sức khỏe con người:

-Khói thuốc chứa nhiều chất độc hại thấm vào người hút nguy hiểm đến tính mạng.
- Đầu độc những người xung quanh.

=>Huỷ hoại nghiêm trọng sức khỏe con người.

b/ Ảnh hướng đến lối sống đạo đức con người:

-Ảnh hưởng xấu về lối sống nhân cách người Việt Nam nhất là thanh thiếu niên.

3. Kiến nghị chống thuốc lá: 

( 10 phút)

-Chiến dịch chống thuốc lá 

- Cổ vũ và tin ở sự chiến thắng của chiến dịch. 

III. Tổng kết:        

1. Nghệ thuật: 

- So sánh độc đáo, lập luận chặt chẽ

- Dẫn chứng sinh động có căn cứ khoa học đáng tin cậy và giàu sức thuyết phục.

2. Nội dung:

- Tác hại của việc hút thuốc lá đối với đời sống con người, từ đó phê phán và kêu gọi mọi người ngăn ngừa tệ nạ hút thuốc lá.




4/Hướng dẫn tự học:(1-2 phút)

 -Chuẩn bị bài: “Câu ghép( tiếp theo)”
G/ NHẬN XÉT - BỔ SUNG:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

